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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH/THÀNH PHỐ...... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc     - T  d  - H       c 

            

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2024 

 

BÁO CÁO  

 á   giá t  c tr  g ứ g dụ g, c uyể  gia  k  a  ọc và cô g  g ệ   ục vụ 

  át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc thù, sả    ẩm có  ợi t ế t i địa 

  ươ g giai đ    2016-2024 và đề xuất   u cầu  ỗ trợ tr  g t ời gia  tới. 

 

 

Mở đầu 

 - Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh/thành phố giai đoạn 2016-

2024. 

 - Khái quát một số kết quả, thành tựu của hoạt động ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố 

giai đoạn 2016-2024; Giá trị đóng góp cụ thể theo từng lĩnh vực, ngành hàng. 

 

P ầ  I 

T  c tr  g   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc thù, sả    ẩm có  ợi 

t ế t i địa   ươ g giai đ    2016-2024 

 

I. Tình hình xây d  g cơ c ế, chính sách về t  c đẩy phát triển sản 

phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa   ươ g giai 

đ  n 2016-2024 

1. Tình hình xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy 

phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa 

phương giai đoạn 2016-2024 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 01) 

2. Các chương trình, đề án về thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 02) 

3. Tình hình ban hành danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, 

sản phẩm có lợi thế của địa phương  

3.1. Danh mục sản phẩm chủ lực 

Phân loại theo: (i) Cấp quản lý (cấp Quốc gia; cấp tỉnh/thành phố, cấp 

huyện); (ii) Lĩnh vực (Nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch 

vụ; khác) 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 03) 
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3.2. Danh mục sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế  

Phân loại theo: (i) Cấp quản lý (cấp Quốc gia; cấp tỉnh/thành phố, cấp 

huyện); (ii) Lĩnh vực (Nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch 

vụ; khác). 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 03) 

3.3. Danh mục sản phẩm OCOP (có xếp hạng sao) 

 (Thống kê chi tiết theo Biểu số 04) 

II. Tình hình sản xuất, kinh doanh và giá trị đó g gó  của sản phẩm 

chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế cho s  phát triển kinh tế - 

xã hội của địa   ươ g giai đ  n 2016-2024 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc 

thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

- Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

đặc thù, sản phẩm có lợi thế trên các nhân tố: (i) Môi trường kinh tế trong nước 

và thế giới; (ii) Cơ chế, chính sách của nhà nước; (iii) Thị trường; (iv) Khả năng 

và tình hình tổ chức, sản xuất tại địa phương; (v) Công nghệ; (vi) Vốn; (vii) 

Nguồn lao động; (viii) Trình độ quản lý. 

- Đánh giá số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn 

trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế của địa phương (Phân theo lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - 

xây dựng, thương mại - dịch vụ, khác); Quy mô sản xuất (từ siêu nhỏ đến siêu 

lớn); Mô hình sản xuất, kinh doanh;  

- Đánh giá tác động từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế đối với việc tạo công ăn việc trên địa bàn; tác 

động đối với nguồn cung nguyên vật liệu; tác động đối với các ngành nghề phụ 

trợ và dịch vụ. 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 05) 

2. Tình hình quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, 

sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

2.1. Phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc 

thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có 

lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 06) 

3. Giá trị đóng góp của sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm 

có lợi thế vào tăng trưởng GRDP
1
 của địa phương giai đoạn 2016-2024 

Đánh giá tỷ lệ đóng góp của sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản 

                                                 
1
 GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn): là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong một khoảng thời gian nhất định. 
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phẩm có lợi thế vào tăng trưởng GDP của địa phương và cụ thể theo từng lĩnh 

vực, từng năm (từ năm 2016 đến nay) và tổng giai đoạn 2016-2024 (Nông 

nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ; khác). Từ đó, đánh giá 

hiệu quả mang lại thông qua việc phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, 

sản phẩm có lợi thế đối với kinh tế - xã hội địa phương. 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 07) 

III. Th c tr ng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và 

công nghệ   ục vụ   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả  

  ẩm có  ợi t ế t i địa   ươ g giai đ    2016-2024 

1. Thực trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phát triển sản phẩm 

chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

1.1. Thực trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cấp quốc gia triển khai 

tại địa phương giai đoạn 2016-2024 

1.2. Thực trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cấp tỉnh/thành phố giai 

đoạn 2016-2024 

1.3. Thực trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cấp huyện giai đoạn 

2016-2024 

Lưu ý: 

(i) Đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng theo từng loại hình nhiệm vụ 

KH&CN (Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông 

nghiệp, khoa học y dược, khoa học giáo dục – đào tạo, khoa học xã hội, khoa 

học nhân văn). 

(ii) Đánh giá thực trạng của các Chương trình, Đề án các cấp đã hỗ trợ 

phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương (quy 

trình công nghệ; trình độ, năng lực tiếp nhận công nghệ; cơ sở hạ tầng; trang 

thiết bị; gia tăng sản lượng, chất lượng; liên kết sản xuất; xây dựng thương hiệu; 

quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ…). 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 08 và Biểu số 09) 

2. Thực trạng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công 

nghệ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, kính doanh các sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 10) 

3. Thực trạng hỗ trợ bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các 

sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương 

giai đoạn 2016-2024 

3.1. Công tác bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm 

chủ lực của địa phương giai đoạn 2016-2024 

Bảo hộ nhãn hiệu? Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Xác lập chỉ dẫn địa lý? 

Cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu ích? Bảo hộ các đối tượng khác? 
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3.2. Công tác bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm 

đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

Bảo hộ nhãn hiệu? Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Xác lập chỉ dẫn địa lý? 

Cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu ích?  

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 11) 

4. Thực trạng đầu tư và sử dụng nguồn vốn cho khoa học và công nghệ 

hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có 

lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 

4.1. Đầu tư và sử dụng nguồn vốn cho khoa học và công nghệ hỗ trợ thúc 

đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương giai đoạn 2016-2024 (Ngân 

sách Trung ương; Ngân sách địa phương; Nguồn lực tài chính khác) 

4.2. Đầu tư và sử dụng nguồn vốn cho cho khoa học và công nghệ hỗ trợ 

thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai 

đoạn 2016-2024 (Ngân sách Trung ương; Ngân sách địa phương; Nguồn lực tài 

chính khác) 

4.3. Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư và sử dụng vốn đầu tư cho khoa 

học và công nghệ hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc 

thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2016-2024 ((Ngân sách 

Trung ương; Ngân sách địa phương; Nguồn lực tài chính khác) 

(Thống kê chi tiết theo Biểu số 12) 

IV.  á   giá c u g  

1. Kết quả đạt được 

2. Tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân  

Lưu ý: Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 

chế, nguyên nhân, cần đánh giá sâu về thực trạng của các cơ chế, chính sách; 

hiệu quả triển khai các chương trình, đề án thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao 

khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, 

sản phẩm có lợi của địa phương giai đoạn 2016-2024. 

PHẦN II 

Qua  điểm, mục tiêu,   u cầu t  c đẩy   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả  

  ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế t i địa   ươ g giai đ    2026-2035  

 

I. N ữ g vấ  đề đặt ra để   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc 

t ù, sả    ẩm có  ợi t ế địa   ươ g giai đ    2026-2035 

1. Thuận lợi (Tiềm năng, lợi thế và cơ hội đối với phát triển sản phẩm 

chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế tại địa phương) 

 2. Khó khăn, thách thức (Hạn chế, khó khăn, thách thức đối với phát 

triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế tại địa phương) 
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II. Qua  điểm về thúc đẩy ứ g dụ g, c uyể  giao cô g  g ệ   ằm 

  át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa 

  ươ g giai đ    2026-2035 

III. Mục tiêu, c ỉ tiêu về   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc 

t ù, sả    ẩm có  ợi t ế t i địa   ươ g giai đ    2026-2035 

1. Mục tiêu 

2. Chỉ tiêu 

- Cấp độ phát triển của sản phẩm chủ lực (cấp huyện, cấp tỉnh/thành phố, 

cấp quốc gia) giai đoạn 2026-2035? 

- Tỷ lệ đóng góp của sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có 

lợi thế vào tăng trưởng GRDP của địa phương giai đoạn 2026-2035? 

- Tỷ lệ đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương giai đoạn 2026-2035? 

- Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hỗ trợ 

phát triển sản phẩm chủ lực, sản sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa 

phương giai đoạn 2026-2035? 

- Số lượng, quy mô các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của 

địa phương giai đoạn 2026-2035? 

- Số lượng sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của 

địa phương được bảo hộ sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2035? 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi 

thế sau khi được hỗ trợ KH&CN giai đoạn 2026-2035 (thị trường nội tỉnh/thành 

phố, trong vùng, cả nước hay xuất khẩu)? 

III. N u cầu t  c đẩy   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, 

sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g giai đ    2026-2035 

1. Về xây dựng, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch và các đề án 

lớn nhằm ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương 

2. Về xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ 

trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương 

3. Về đầu tư tài chính nhằm hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học và 

công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi 

thế cỉa địa phương 

4. Về phát triển nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng, chuyển giao khoa 

học và công nghệ phát triển ản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa 

phương 
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5. Về đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa 

học và công nghệ phát triển sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa 

phương 

6. Về các chương trình KH&CN hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa 

học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm 

có lợi thế của địa phương 

Trong đó tập trung đề xuất tiêu chí cụ thể như sau: 

- Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế để được hỗ trợ? 

- Nội dung, hình thức và cách thức hỗ trợ? 

- Yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra sau khi được hỗ trợ? 

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ sản phẩm? 

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả của chương trình KH&CN hỗ trợ? 

- Cách thức tổ chức thực hiện chương trình KH&CN? 

7. Về thị trường, thương mại sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế 

của  địa phương 

8. Về hợp tác và liên kết vùng (nội vùng và ngoại vùng) hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế của địa phương 

9. Các nhu cầu, yêu cầu khác. 
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PHỤ LỤC 

Biểu số 01 

Danh mục cơ c ế, chính sách về thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, có lợi thế của 

địa   ươ g giai đ  n từ  ăm 2016 đến nay 

 

TT L  i vă  bả  
Tríc  yếu vă  

bả  
Số, ký  iệu 

Ngày ban 

hành 

Cơ qua  ba   à    
Ghi chú 

Tỉnh ủy HĐND tỉnh UBND tỉnh 

I Giai đoạn 2016-2020 

 .....        

II Giai đoạn 2021-2025 

 ......        

 Tổ g cộ g        
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PHỤ LỤC 

Biểu số 01 

Tình hình xây d  g cơ c ế, chính sách về thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế của địa   ươ g giai đ  n từ  ăm 2016 đến nay 

 

TT L  i vă  bả  Tríc  yếu vă  bả  Số, ký  iệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ qua  ba   à    
Ghi chú 

Tỉnh ủy HĐND tỉnh UBND tỉnh 

A Sả    ẩm c ủ   c 

I Giai đoạn 2016-2020 

 .....        

II Giai đoạn 2021-2025 

 ......        

 Tổ g cộ g        

B Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

I Giai đoạn 2016-2020 

 .....        

II Giai đoạn 2021-2025 

 ......        

 Tổ g cộ g        
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Biểu số 02 

Danh mục các C ươ g trì  ,  ề án về thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm có lợi thế của địa   ươ g giai đ  n từ  ăm 2016 đến nay 

 

TT C ươ g trì  / ề án Tríc  yếu vă  bả  Số, ký  iệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ qua  ba   à    
Ghi chú 

Tỉnh ủy HĐND tỉnh UBND tỉnh 

A Sả    ẩm c ủ   c 

I Giai đoạn 2016-2020 

 .....        

II Giai đoạn 2021-2025 

 ......        

 Tổ g cộ g        

B Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

I Giai đoạn 2016-2020 

 .....        

II Giai đoạn 2021-2025 

 ......        

 Tổ g cộ g        
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Biểu số 03 

Danh mục các sản phẩm chủ l c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g 

TT 
Cấ  ba  

hành 
Lĩ   v c 

Sả    ẩm c ủ   c Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 
Tổ g 

cộ g 
Tê  sả  

  ẩm  

Quyết đị   ba   à   (số, ký  iệu, 

ngày tháng ban hành, tríc  yếu) 
Tê  sả    ẩm  

Quyết đị   ba   à   (số, ký  iệu, 

ngày tháng ban hành, tríc  yếu) 

A Cấ  quốc gia 

I  Nông nghiệp      

  ......      

II   Công nghiệp – xây dựng      

  .....      

III  Thương mại – dịch vụ      

  ......      

IV  Khác      

  ......      

  Tổ g cộ g      

B Cấ  tỉ  /t à     ố 

I  Nông nghiệp      

  ......      

II   Công nghiệp – xây dựng      

  ......      

III  Thương mại – dịch vụ      

  ......      

IV  Khác      

  .......      

  Tổ g cộ g      

C Cấ   uyệ  

I  Nông nghiệp      

  ......      

II   Công nghiệp – xây dựng      

  ......      

III  Thương mại – dịch vụ      

  ......      

IV  Khác      

  .......      

  Tổ g cộ g      



11 

 

Biểu số 04 

Danh mục các sản phẩm OCOP t i địa   ươ g 

TT P â  cấ  N óm sả    ẩm Tê  sả    ẩm  

Quyết đị   ba   à   (số, 

ký  iệu,  gày t á g ba  

hành, tríc  yếu) 

Xế     g sả    ẩm* 
Ghi 

chú 
H  g 1 

sao 

H  g 2 

sao 

H  g 3 

sao 

H  g 4 

sao 

H  g 5 

sao 

A Cấp quốc gia 

I  Thực phẩm         

  ......         

II   Đồ uống         

  .....         

III  Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu         

  ......         

IV  thủ công mỹ nghệ         

  ......         

V  sinh vật cảnh         

  ......         

VI  
Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 

và điểm du lịch 
        

  ......         

  Tổ g cộ g         

B Cấp tỉnh/thành phố 

I  Thực phẩm         

  ......         

II   Đồ uống         

  .....         

III  Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu         

  ......         

IV  thủ công mỹ nghệ         

  ......         

V  sinh vật cảnh         

  ......         

VI  
Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 

và điểm du lịch 
        

  ......         

  Tổ g cộ g         

B Cấp tỉnh/thành phố 

I  Thực phẩm         

  ......         

II   Đồ uống         
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  .....         

III  Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu         

  ......         

IV  thủ công mỹ nghệ         

  ......         

V  sinh vật cảnh         

  ......         

VI  
Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 

và điểm du lịch 
        

  ......         

  Tổ g cộ g         

(*) Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. 
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Biểu số 05 

Kết quả    t độ g quả g bá và tiêu t ụ sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g từ  ăm 2016 đế   ay 

 

TT 
Lĩ   

v c 

Sả    ẩm c ủ   c Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

Số sả  

  ẩm 

c ủ   c 

được 

 ỗ trợ 

phát 

triể  

t ươ g 

 iệu, 

quả g 

bá  

Hình 

t ức 

 ỗ 

trợ 

Kinh 

phí 

đầu 

tư, 

 ỗ 

trợ 

(triệu 

đồ g) 

T ị trườ g tiêu t ụ  

Số sả    ẩm 

đặc t ù, sả  

  ẩm có  ợi 

t ế được  ỗ 

trợ   át triể  

t ươ g  iệu, 

quả g bá  

Hình 

t ức 

 ỗ trợ 

Kinh 

phí 

đầu tư, 

 ỗ trợ 

(triệu 

đồ g) 

T ị trườ g tiêu t ụ  

Số 

 ượ g 

sả  

  ẩm 

tiêu 

t ụ 

Hì   t ức tiêu 

t ụ 
Tổ g 

doanh 

t u từ 

 ăm 

2016 

đế  

nay 

(triệu 

đồ g) 

 ó g gó  

cho sách 

tỉ  /t à   

  ố từ 

 ăm 2016 

đế   ay 

(triệu 

đồ g) 

Số 

 ượ g 

sả  

  ẩm 

tiêu 

t ụ 

Hì   t ức tiêu 

t ụ 
Tổ g 

doanh 

t u từ 

 ăm 

2016 

đế  

nay 

(triệu 

đồ g) 

 ó g gó  

cho sách 

tỉ  /t à   

  ố từ  ăm 

2016 đế  

 ay (triệu 

đồ g) 

Trong 

 ước 

Xuất 

k ẩu 

Trong 

 ước 

Xuất 

k ẩu 

1 
Nông 

nghiệp 
             

   

2 

Công 

nghiệp 

– xây 

dựng 

             

   

3 

Thương 

mại – 

dịch vụ 

             

   

4 Khác              
   

 
Tổ g 

cộ g 
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Biểu số 06 

Kết quả    t độ g sả  xuất, ki   d a   sả  xuất, ki   d a   sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g từ  ăm 

2016 đế   ay 

 

TT 
Lĩ   

v c 

Sả    ẩm c ủ   c Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

Tổ g 

số 

doanh 

 g iệ , 

 ợ  

tác xã, 

 ộ gia 

đì   

tr c 

tiế  

sả  

xuất, 

kinh 

doanh 

sả  

  ẩm 

c ủ   c  

Số 

doanh 

 g iệ  

được 

 ỗ trợ 

ứ g 

dung, 

c uyể  

giao 

công 

 g ệ 

Quy mô   Mô hìn  sả  xuất, ki   d a   Tổ g 

số 

doanh 

 g iệ , 

 ợ  

tác xã, 

 ộ gia 

đì   

tr c 

tiế  

sả  

xuất, 

kinh 

doanh 

sả  

  ẩm  

đặc 

thù, 

sả  

  ẩm 

có  ợi 

t ế 

Số 

doanh 

 g iệ  

được 

 ỗ trợ 

ứ g 

dung, 

c uyể  

giao 

công 

 g ệ 

Quy mô   Mô  ì   sả  xuất, ki   d a   

    Doanh nghiệ   

Hợ  tác xã, liên 

mi    ợ  tác 

xã 

Hộ gia đì       D a    g iệ   

Hợ  tác xã, liên 

mi    ợ  tác 

xã 

Hộ gia đì   

Nhỏ 

(Số 

lượng) 

Vừa 

(Số 

lượng) 

Lớn 

(Số 

lượng) 

Siêu 

lớn 

(Số 

lượng) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Nhỏ 

(Số 

lượng) 

Vừa 

(Số 

lượng) 

Lớn 

(Số 

lượng) 

Siêu 

lớn 

(Số 

lượng) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Số 

lượng 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

1 
Nông 

nghiệp 
                        

2 

Công 

nghiệp 

– xây 
dựng 

                        

3 

Thương 

mại – 

dịch vụ 

                        

4 Khác                         

 
Tổ g 

cộ g 
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Biểu số 07 

Tỷ lệ đó g gó  của sản phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế và  tă g trưởng GRDP của địa   ươ g từ  ăm 2016 đến nay 

 

TT 
Lĩ   

v c 

Tỷ  ệ đó g gó  của sả    ẩm c ủ   c và  GRDP (%) 
Tỷ  ệ đó g gó  của sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế vào 

GRDP (%) 

Ghi 

chú Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019  

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

D  

kiế  

năm 

2024 

Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019  

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

D  

kiế  

năm 

2024 

I 
Nông 

nghiệp 
                   

 ......                    

II  

Công 

nghiệp – 

xây 

dựng 

                   

 ......                    

III 

Thương 

mại – 

dịch vụ 

                   

 ......                    

IV Khác                    

 ......                    

 
Tổ g 

cộ g 
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Biểu số 08 

Danh mục các   iệm vụ k  a  ọc và cô g  g ệ đã triể  k ai   ằm  ỗ trợ   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của 

địa   ươ g từ  ăm 2016 đế   ay 

 

TT 
Cấ  quả  

lý 

Sả    ẩm c ủ   c (số  ượ g) Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế (số  ượ g) 

Khoa 

học 

tự 

nhiên 

Khoa 

học 

kỹ 

thuật 

và 

công 

nghệ 

Khoa 

học 

nông 

nghiệp 

Khoa 

học y 

dược 

Khoa 

học 

giáo 

dục – 

đào 

tạo 

Khoa 

học 

xã 

hội 

Khoa 

học 

nhân 

văn 

Tổ g 

cộ g 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Khoa 

học 

kỹ 

thuật 

và 

công 

nghệ 

Khoa 

học 

nông 

nghiệp 

Khoa 

học y 

dược 

Khoa 

học 

giáo 

dục – 

đào 

tạo 

Khoa 

học 

xã 

hội 

Khoa 

học 

nhân 

văn 

Tổ g 

cộ g 

1 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

cấp quốc 

gia triển 

khai trên 

địa bàn 

                

2 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

cấp tỉnh, 

cấp cơ sở 

                

 
Tổ g 

cộ g 
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Biểu số 09 

Kết quả KH&CN  ổi b t về ứ g dụ g, c uyể  gia  cô g  g ệ   ục vụ   át triể  sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa 

  ươ g từ  ăm 2016 đế   ay 

 

TT Lĩ   v c* 

Tê  sả  

  ẩm/cô g 

trì  /cô g  g ệ 

Cơ qua  c ủ 

quả  cô g trì  / 

cô g  g ệ 

Cơ qua  c ủ trì xây 

d  g cô g trì  / 

cô g  g ệ 

Hiệu quả ki   tế - xã  ội 

 (Giải trì   c i tiết giá trị  àm  ợi 

s  sá   với sả    ẩm cô g  g ệ 

cù g    i, ý  g ĩa ki   tế xã  ội, 

môi trườ g…) 

Ghi chú (sả    ẩm 

c ủ   c/sả    ẩm 

đặc t ù/sả    ẩm 

có  ợi t ế) 

1 Nông nghiệp      

 ……      

2 Công nghiệp – xây dựng      

 …….      

3 Thương mại – dịch vụ      

 …….      

4 Khác      

 ……      

* Mỗi lĩnh vực tối đa 3 sản phẩm/công trình/công nghệ tiêu biểu. 
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Biểu số 10 

Kết quả ho t động hỗ trợ ứng dụng, chuyển  giao công nghệ và tiến bộ kỹ thu t, đổi mới thiết bị máy móc phục vụ phát triển sả    ẩm c ủ   c, sả  

  ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g từ  ăm 2016 đế   ay 

 

TT Lĩ   v c 

Sả    ẩm c ủ   c Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

Ghi 

chú 
Số 

 ượ g 

Hì   t ức  ỗ trợ  Tổ g kinh 

  í đầu tư 

ứ g dụ g 

cô g  g ệ 

mới, cô g 

 g ệ tiê  tiế  

(triệu đồng) 

Một số kỹ 

t u t, cô g 

 g ệ mới, 

cô g  g ệ 

tiê  tiế  đã 

được ứ g 

dụ g 

Số 

 ượ g 

Hì   t ức  ỗ trợ Tổ g kinh 

  í đầu tư 

ứ g dụ g 

cô g  g ệ 

mới, cô g 

 g ệ tiê  tiế  

(triệu đồng) 

Một số kỹ 

t u t, cô g 

 g ệ mới, 

cô g  g ệ 

tiê  tiế  đã 

được ứ g 

dụ g 

Tự 

nghiên 

cứu, 

 phát 

triển 

Phối 

hợp 

nghiên 

cứu 

Mua/ 

nhận 

chuyển 

giao 

Thông 

qua  

 dự án 

đầu tư 

Tự 

nghiên 

cứu, 

 phát 

triển 

Phối 

hợp 

nghiên 

cứu 

Mua/ 

nhận 

chuyển 

giao 

Thông 

qua 

 dự án 

đầu tư 

1 
Nông 

nghiệp 
               

2 

Công 

nghiệp – 

xây dựng 

               

3 

Thương 

mại – 

dịch vụ 

               

4 Khác                

 
Tổ g 

cộ g 
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Biểu số 11 

H  t độ g  ỗ trợ bả   ộ, quả   ý quyề  sở  ữu trí tuệ đối với các sả    ẩm c ủ   c, sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế của địa   ươ g từ  ăm 

2016 đế   ay 

 

TT Lĩ   v c 

Bả   ộ   ã   iệu Xác     c ỉ dẫ  địa  ý Bả   ộ kiểu dá g cô g  g iệ  Sá g c ế/giải   á   ữu íc  

Số 

lượng 

sản 

phẩm 

được 

bảo hộ  

Tên 

sản 

phẩm 

được 

bảo 

hộ 

Quyết 

định 

công 

nhận  

Số dự 

án, 

nhiệm 

vụ hỗ 

trợ bảo 

hộ  

Số 

doanh 

nghiệp 

được hỗ 

trợ bảo 

hộ   

Số 

lượng 

sản 

phẩm 

được 

xác 

lập  

Tên 

sản 

phẩm 

được 

xác 

lập  

Quyết 

định 

công 

nhận  

Số dự 

án, 

nhiệm 

vụ hỗ 

trợ xác 

lập  

Số 

doanh 

nghiệp 

được hỗ 

trợ xác  

Số 

lượng 

sản 

phẩm 

được 

bảo hộ  

Tên 

sản 

phẩm 

được 

bảo 

hộ  

Quyết 

định 

công 

nhận  

Số dự 

án, 

nhiệm 

vụ hỗ 

trợ bảo 

hộ  

Số 

doanh 

nghiệp 

được hỗ 

trợ bảo 

hộ  

Số 

lượng 

sản 

phẩm 

được 

cấp 

bằng   

Tên 

sản 

phẩm 

được 

cấp 

bằng   

Quyết 

định 

công 

nhận  

Số dự 

án, 

nhiệm 

vụ hỗ 

trợ cấp 

bằng   

Số 

doanh 

nghiệp 

được hỗ 

trợ cấp 

bằng   

I Sả    ẩm c ủ   c 

1 Nông nghiệp                     

2 
Công nghiệp 

– xây dựng 
                    

3 
Thương mại 
– dịch vụ 

                    

4 Khác                     

 Tổ g cộ g                     

II Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

1 Nông nghiệp                     

2 
Công nghiệp 
– xây dựng 

                    

3 
Thương mại 

– dịch vụ 
                    

4 Khác                     

 Tổ g cộ g                     
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Biểu số 12 

Ki     í đầu tư c   khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ l c, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa   ươ g từ  ăm 2016 đến nay 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT 

H  t 

độ g  ỗ 

trợ 

Nguồ  vố   gâ  sác  Tru g ươ g Nguồ  vố   gâ  sác  địa   ươ g Nguồ  vố  k ác 

Năm 

2016  

Năm 

2017  

Năm 

2018 

Năm 

2019  

Năm 

2020  

Năm 

2021  

Năm 

2022  

Năm 

2023  

Năm 

2024 

Năm 

2016  

Năm 

2017  

Năm 

2018 

Năm 

2019  

Năm 

2020  

Năm 

2021  

Năm 

2022  

Năm 

2023  

Năm 

2024 

Năm 

2016  

Năm 

2017  

Năm 

2018 

Năm 

2019  

Năm 

2020  

Năm 

2021  

Năm 

2022  

Năm 

2023  

Năm 

2024 

I Sả    ẩm c ủ   c 

1 

Nghiên 
cúu ứng 

dụng và 

phát triển 

công nghệ 

                           

2 

Chuyển 

giao công 
nghệ 

                           

3 

Bảo hộ Sở 

hữu trí 

tuệ 

                           

4 
Phát triển 

thị trường 
                           

5 
Đào tạo, 

tập huấn 
                           

6 

Đầu tư cơ 

sở hạ 

tầng 

                           

 
Tổ g 

cộ g 
                           

II  Sả    ẩm đặc t ù, sả    ẩm có  ợi t ế 

1 

Nghiên 
cúu ứng 

dụng và 

phát triển 
công nghệ 

                           

2 

Chuyển 

giao công 
nghệ 

                           

3 

Bảo hộ Sở 

hữu trí 

tuệ 

                           

4 
Phát triển 

thị trường 
                           

5 
Đào tạo, 

tập huấn 
                           

6 

Đầu tư cơ 

sở hạ 

tầng 

                           

 
Tổ g 

cộ g 
                           

 


